KẾ HOẠCH BÀI DẠY CHUYÊN ĐỀ
Môn: Tiếng Việt 5
Luyện từ và câu: TỪ ĐA NGHĨA
Giáo viên thực hiện: Lưu Thị Ánh
Ngày dạy: 22/10/2025

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Hiểu đặc điểm của từ đa nghĩa; nhận biết được từ đa nghĩa, nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong từ đa nghĩa.
- Chủ động thảo luận với bạn để hoàn thành nhiệm vụ học tập; biết vận dụng những điều đã học để xác định từ đa nghĩa, xác định nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ đa nghĩa.
- Bồi dưỡng ý thức học tập chăm chỉ, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV chuẩn bị: Bảng phụ; phiếu học tập, Video AI; thẻ màu
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
[bookmark: _GoBack]Khởi động tiết học bằng một bài Rap
Tổ chức dưới hình thức chương trình Vua Tiếng Việt với 4 vòng:
- GV giới thiệu: Để tiết học thêm vui vẻ, cô sẽ tổ chức cho chúng ta tham gia chương trình “Vua Tiếng Việt” - Chủ đề TỪ ĐA NGHĨA!
- GV chiếu video AI, nhân vật đồng hành giới thiệu luật chơi:
Xin chào các bạn! Mình là Na Na. Mình là trợ lí thông minh của cô Ánh. Hôm nay, mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình Vua Tiếng Việt. Chương trình của chúng ta sẽ có bốn vòng chơi thú vị: Vòng 1: Đoán từ, Vòng 2: Giải nghĩa từ, Vòng 3: Thi tài và Vòng 4: Soán ngôi 
Luật chơi như sau: có tất cả 5 đội chơi, mỗi đội có 8 thành viên; mỗi vòng sẽ có câu hỏi hoặc nhiệm vụ; đội nào trả lời đúng sẽ giành được điểm. Kết thúc trò chơi, đội cao điểm nhất sẽ nhận giải Vua Tiếng Việt ngày hôm nay. Các đội đã sẵn sàng chưa? 
Chúng ta cùng bắt đầu vòng chơi thứ nhất Đoán từ (Khởi động)  
Vòng 1 là vòng Đoán từ. Mỗi đội sẽ lần lượt nghe cô đọc các câu hỏi, các đội hãy ghi đáp án vào bảng con. Mỗi đáp án đúng đội được 1sticker tương ứng với 10 điểm. 
Câu 1: Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng? (Bàn chân)
Câu 2: Chân gì ở tít tắp xa / Gọi là chân đấy nhưng mà không chân (chân trời)
Câu 3: Chân gì lại ở rất gần/Giúp em ngồi học bên bàn xinh xinh (chân ghế)
- GV: Vòng 1 kết thúc, điểm số tạm thời như sau: (cô thông báo điểm từng đội). 
GV dẫn dắt giới thiệu vào vòng 2: Sau khi chinh phục vòng 1 – Đoán từ, chúng ta đã tìm ra các từ: bàn chân, chân trời, chân ghế. Vậy nghĩa của từ chân trong các trường hợp trên có gì thú vị? Chúng ta cùng khám phá trong vòng 2 nhé!
Vòng 2. Giải nghĩa từ (Khám phá)
- GV chiếu video AI: Chúc mừng các đội đã hoàn thành vòng thi thứ nhất. Ở vòng 2 có 2 thử thách. Ở mỗi thử thách nếu tất cả các thành viên trong mỗi đội đều trả lời đúng thì giành được 3 sticker (30 điểm), nếu có thành viên trả lời sai thì giành được 2 sticker (20 điểm). Nào, chúng ta cùng bắt đầu vòng 2 thôi nào!
Thử thách 1 (BT 1 – Phần Nhận xét)
- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài tập 1. Cả lớp đọc thầm theo.
- GV nêu lại yêu cầu Bài tập 1: Tìm nghĩa phù hợp với từ in đậm trong mỗi đoạn thơ, đoạn văn 
- GV hỏi: Từ in đậm là từ nào? (Từ chân)
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân vào VBT.
- GV chiếu đề BT 1, mời HS báo cáo kết quả 
- HS khác nhận xét
- GV chiếu đáp án và hỏi:  Những bạn nào làm đúng? (HS giơ tay), GV chấm điểm các đội
- GV: Như vậy, cùng là từ “chân”, nhưng mỗi trường hợp lại mang một nghĩa khác nhau. 
->Từ “chân” trong các đoạn thơ, đoạn văn trên là từ có nhiều nghĩa. Các nghĩa của từ chân có mối quan hệ với nhau như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua thử thách thứ 2
Thử thách 2 (BT 2 - Phần Nhận xét)
 - GV gọi HS đọc yêu cầu của bài tập 2. Cả lớp đọc thầm theo.
 - GV nêu lại yêu cầu Bài tập 2: Nêu điểm giống nhau, khác nhau giữa ba nghĩa của từ “chân” trong BT 1.
 - GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4 làm vào Phiếu học tập
 - GV chiếu đề BT 2, mời đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả.
 - GV chiếu, chốt đáp án đúng:
 	* Điểm giống nhau: “Chân” chỉ bộ phận dưới cùng của sự vật
 	* Điểm khác nhau:
 	a) Chân com-pa, chân kiềng, chân bàn: chỉ bộ phận của vật, có tác dụng đỡ cho bộ phận khác.
 	b) Chân của người: chỉ bộ phận của cơ thể người hoặc động vật; dùng để đi, đứng.
 c) Chân núi: chỉ bộ phận của vật, có vị trí tiếp giáp và bám chặt vào mặt nền.
- GV hỏi:  Những nhóm nào làm đúng? (HS giơ tay), GV chấm điểm các đội
- GV giới thiệu: Từ “chân” trong các đoạn thơ, đoạn văn ở BT 1 là từ đa nghĩa. Từ “chân” này có nghĩa gốc (được dùng ở đoạn thơ b) và nghĩa chuyển (được dùng ở đoạn thơ a, đoạn văn c). Các nghĩa trong từ đa nghĩa “chân” có mối liên hệ với nhau: đều chỉ bộ phận dưới cùng của sự vật.
 - GV đặt câu hỏi giúp HS rút ra bài học: Qua hai bài tập vừa rồi, các em hiểu từ đa nghĩa là gì?  (Từ đa nghĩa là từ nhiều nghĩa, trong đó chỉ có một nghĩa gốc và một (hay một số) nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ đa nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau.)
- GV nói thêm: Nghĩa gốc là nghĩa đầu tiên hoặc nghĩa có trước của từ ấy. Nghĩa chuyển là nghĩa biến đổi của từ ấy trên cơ sở nghĩa gốc, thường nhờ liên tưởng về hình dáng, vị trí hoặc chức năng.
- GV chiếu nội dung Bài học. Cho vài HS nhắc lại.
- Yêu cầu HS lấy ví dụ về từ đa nghĩa. GV nhận xét
- GV dẫn dắt giới thiệu Vòng 3: Như vậy, các em đã  hiểu được khái niệm về từ đa nghĩa. Để giúp các em hiểu rõ hơn về đặc điểm của từ đa nghĩa, cô mời các em cùng bước sang vòng 3 – Thi tài
Vòng 3. Thi tài (Luyện tập)
- Chiếu video AI: Chào mừng các đội chơi đã quay trở lại với Vòng 3 – Thi tài. Ở vòng 3 sẽ gồm 2 thử thách hấp dẫn. Ở mỗi thử thách nếu tất cả các thành viên trong mỗi đội đều trả lời đúng thì giành được 3 sticker (30 điểm), nếu có thành viên trả lời sai thì giành được 2 sticker (20 điểm)
Các đội đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu vòng thi thứ 3 nào!
Thử thách 1: Phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ (BT1)
- Mời 1 HS đọc yêu cầu BT 1. 
	- GV hướng dẫn HS làm mẫu với từ “mặt” của câu 1a 
- 1 HS trả lời theo yêu cầu của GV câu 1a: 
+ Bác đội mũ, khăn trùm gần kín mặt,… : nghĩa gốc (“mặt” ở câu này mang nghĩa ban đầu)
 	+ … những miếng vá trên mặt đường: nghĩa chuyển (“mặt” ở câu này là nghĩa biến đổi từ nghĩa gốc - mặt người)
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi làm vào VBT câu 1b, 1c.
- GV tổ chức cho các nhóm trình bày trước lớp.
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
  - GV hỏi: Các từ “mặt”, “xanh”, “chạy” trong các câu trên là từ gì? (Từ đa nghĩa)
Các em đã hoàn thành rất tốt Thử thách 1, phân biệt được nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ. Và bây giờ, chúng ta cùng tiến đến Thử thách 2 – nơi các đội sẽ thi tài thật sự để trở thành “chuyên gia ngôn ngữ”!
Thử thách 2: Tìm một số ví dụ về  nghĩa chuyển của một từ
- Mời 1 HS đọc yêu cầu BT 2. 
Ở thử thách này, chúng ta sẽ tham gia trò chơi đặc biệt mang tên “Mảnh ghép tri thức”: mỗi đội ban đầu là “Nhóm chuyên gia” - mỗi đội có nhiệm vụ tìm một số ví dụ về nghĩa chuyển của một từ. (Nhóm 1: cổ, nhóm 2: miệng, nhóm 3: tay, nhóm 4: mắt, nhóm 5: răng). 
Sau 3 phút, cô sẽ yêu cầu các thành viên đổi chỗ thành “Nhóm mảnh ghép” để chia sẻ kiến thức với nhau. Mỗi nhóm mảnh ghép sẽ hoàn thành phiếu với đầy đủ nghĩa chuyển của tất cả các từ. 
+ Mời đại diện các nhóm Mảnh ghép trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Cổ: cổ chai, cổ hũ, cổ lọ, cổ bình, cổ tay, cổ chân, cổ áo,…
+ Miệng: miệng chai, miệng bát, miệng chén, miệng giếng, miệng nồi, miệng núi lửa, miệng ăn (chỉ người ăn trong gia đình),…
+ Tay: tay áo, tay lái (bộ phận của cái xe), tay lái (chỉ người lái xe), tay vợt (chỉ người chơi bộ môn thể thao dùng vợt, VD: tay vợt ten nít), tay tre (cành của cây tre), tay mướp / su su / bí (tua bám của cây mướp / su su / bí),…
+ Răng: răng cào, răng lược, răng cưa, răng bừa, bánh răng (của máy móc),…
+ Mắt: mắt kính, mắt của quả na, mắt cây (cục u nổi trên thân cây), mắt bão, mắt thần (của thiết bị điện tử),…
	- GV nhận xét, hướng dẫn HS tìm hiểu mối liên hệ giữa các nghĩa trong mỗi từ. 
     		VD: cổ chai: một vị trí trên cái chai, có hình dáng giống với cổ của người; cổ áo: bộ phận của cái áo, khi mặc sẽ ôm lấy phần cổ của người mặc.
	- GV chấm điểm và tổng kết điểm qua 3 vòng thi.
Vòng 4: Soán ngôi (Vận dụng)
- GV: Thật tuyệt vời! Sau 3 vòng thi đầy gay cấn và bổ ích, các đội chơi của chúng ta đã chứng minh mình là những cao thủ ngôn ngữ thật sự. Và giờ đây, xin mời chúng ta đến với vòng cuối cùng – Vòng Soán ngôi. Đây là vòng quyết định đề tìm ra đội chơi nào sẽ trở thành Vua Tiếng Việt của ngày hôm nay!
Ở vòng này sẽ có các câu hỏi liên quan đến Từ đa nghĩa. Nhiệm vụ của các đội là rung chuông để giành quyền trả lời. Trả lời đúng giành được 2 sticker. Trả lời sai, đội khác có quyền soán ngôi để trả lời, trả lời đúng giành được 1 sticker.
Các đội đã sẵn sàng chưa? Vòng thi Soán ngôi bắt đầu.
Câu 1: Trong các câu sau câu nào từ lưỡi được dùng với nghĩa gốc?
A. Lưỡi dao này rất sắc, cẩn thận kẻo bị đứt tay.
B. Lưỡi rìu vung lên chỉ ba nhát là cái cây đã đổ ầm xuống đất.
C. Khi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, đánh răng xong đừng quên vệ sinh lưỡi.
Câu 2: Trong các câu sau đây câu nào từ miệng được dùng với nghĩa chuyển? 
A. Cô bé có khuôn miệng nhỏ nhắn, xinh xắn.
B. Miệng hố được che đậy rất kĩ càng, đây chính là cái bẫy để bắt thú dữ.
C. Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà.
Câu 3: Nghĩa gốc của từ "ngọt" là gì?
A. Sự nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ làm xiêu lòng của lời nói
B. Sự êm tai, dễ nghe của âm thanh
C. Vị ngọt của thực phẩm
- GV nhận xét vòng 4, tổng kết số điểm của các đội chơi sau 4 vòng thi và trao quà cho các đội chơi.
- GV hỏi: Bài học hôm nay giúp các em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi, biểu dương những HS làm bài tốt.
- Dặn dò: Dặn HS về nhà tìm thêm những từ đa nghĩa để chia sẻ trước lớp vào tiết sau. 
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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